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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 1 - 2023
KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO, KHOA HOẰNG PHÁP, KHOA PĀḶI, KHOA

SANSKRIT, KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM, KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
MÔN: ANH VĂN PHẬT PHÁP 1 , MÃ LỚP: 518.SN.ENG111.1.D

GIẢNG VIÊN: SC.TS. THÍCH NỮ AN PHỤNG
NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 5 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2050000278 Nguyễn Thị Mỹ Kiều TN. Diệu Thành

2 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

3 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

4 2350000018 Huỳnh Công Duyên T. Tâm Duyên

5 2350000053 Trương Văn Thạch T. Nhuận Minh

6 2350000065 Tô Xuân Tín T. Ân Tuệ

7 2350000076 Lâm Sơn Tùng T. Đức Ngộ

8 2350000097 Nguyễn Thị Tiểu Điệp TN. Hạnh Ý

9 2350000118 Nguyễn Thị Phúc Hậu TN. Vạn Phúc

10 2350000165 Nguyễn Thị Tuyết Mai TN. Nguyên Chánh

11 2350000172 Nguyễn Trần Hồng My TN. Tuệ Nhẫn

12 2350000183 Huỳnh Thị Kim Ngân TN. Quảng Ngọc

13 2350000209 Phan Thị Ngọc Ny TN. Bảo Hải

14 2350000210 Phan Thị Kim Phú TN. Liên Thạch

15 2350000230 Nguyễn Thu Thảo TN. Lâm Huyền Tú

16 2350000246 Nguyễn Thị Thủy TN. Linh Như

17 2350000258 Nguyễn Thị Thuỳ Trang TN. Nguyên Tâm

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


